Bài trắc nghiệm - BÀI 9: LIÊN MINH CHÂU ÂU (CL)
Số câu: 28    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Trong thị trường chung châu Âu, việc sản phẩm của một nước thành viên được tự do buôn bán trong toàn bộ liên minh mà không phải chiu thuế quan là biểu hiện của quyền tự do nào sau đâv?
A. Tự do di chuyển.
B. Tự do lưu thông dịch vụ.
C. Tự đo di chuyển.
D. Tự do lưu thông tiền vốn.

Câu 2: Dự án hợp tác sản xuất công nghệ cao nổi bật nào sau đây thể hiện sự liên kết sâu tộng giữa các nước thành viên

Liên minh châu Âu trong ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ?
A. Tổ hợp sản xuất máy bay E-bớt (Airbus).
B. Đường hầm giao thông dưới biền Măng-sơ.
C. Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của châu  Á
D. Mạng lưới đường sắt cao tốc xuyên Á

Câu 3: Tên gọi Liên minh châu Âu (EU) có từ năm nào sau đây?
A. 1963.
B. 1973.
C. 1983.
D. 1993.

Câu 4: Tông sô các nước thành viên của Liên minh châu t qu (EU) hiện nay (2020) là
A. 25.
B. 26.
C. 27.
D. 28.

Câu 5: Cộng đồng châu Âu được thành lập năm nào sau đây?
A. 1957.
B. 1967.
C. 1981.
D. 1993.

Câu 6: Các nước nào sau đây lẩ thành viên của Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 1995?
A. Thụy Điển, Phần Lan, Áo.
B. Phần Lan, Áo, Lát-vi-na.
C. Ao, Lát-vi-na, E-xtô-ni-a.
D. E-xtô-ni-a, Áo, Lát-vi-a.

Câu 7: Nước nào sau đây gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 2013?
A. Hung-ga-ri.
B. Croát-ti-a.
C. Ru-ma-ni.
D. Bun-ga-ri.

Câu 8: Các nước gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm-2007 là
A. Ru-ma-ni, An-ba-ni.
B. An-ba-ni, Bun-ga-ri.
C. Bun-ga-ri, Ru-ma-ni.
D. Ru-ma-ni, I-ta-li-a.

Câu 9: Những quốc gia có vai trò sáng lập Liên minh châu Âu (EU) là
A. Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Điển.
B. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
C. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
D. Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Phần Lan, Bỉ.

Câu 10: Các nước nào sau đây ở châu Âu hiện nay (2020) vẫn chưa gia nhập Liên minh châu Âu (EU)?
A. Áo, Pháp.
B. Pháp, Đức.
C. Đức, Bỉ.
D. Na Uy, Thụy Sĩ.

Câu 11: Vương quốc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) vào năm nào sau đây?
A. 2005.
B. 2010
C. 2015.
D. 2020

Câu 12: Công trình giao thông huyết mạch nào sau đây là biểu hiện nổi bật cho sự hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối giữa Vương quốc Anh và lục địa châu Âu?
A. Kênh đào Ki-en nối liền các biển lớn.

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nét vai trò của EU với vị thế là một trung tâm thương mại hàng đầu thể giới?
A. EU kiểm soát toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các châu lục.
B. ﻿﻿﻿EU chỉ thực hiện các hoạt động giao thương nội khối mà không buôn bán với ngoài khối.

Câu 14: Đồng tiền chung của châu Âu (đồng ơ-rô) được chính thức đưa vào giao dịch thanh toán từ năm nào sau đây?
A. 1997.
B. 1998.
C. 1999.
D. 2000.

Câu 15: Trụ sở hiện nay của Liên minh châu Âu (EU) được đặt ở thành phố nào sau đây?
A. Brúc-xen (Bi).
B. Béc- lin (Đức).
C. Pa-ri (Pháp).
D. Mat-xcơ-va (Nga).

Câu 16: Mục tiêu chủ yếu của Liên minh châu Âu (EU) là

A, xây dựng EƯ thành khu vực tự do và liên kết chặt chẽ.
B. ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa các dân tộc, tôn giảo.
C. cùng nhau hạn chề các dòng nhập cư trái phép xáy ra.
D. bảo vệ an ninh, phòng chông nguy cơ biến đổi khí hậu.

Câu 17: Việc hợp tác sản xuất máy bay Airbus (E-bót) của nhiêu quốc gia thành viên EU phản ánh ưu thế nối bật
A. Giảm thiểu số lượng lao động trình độ cao nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.
B. Hợp nhất các nguồn lực tài chính, khoa học và kỹ thuật để tạo ra sức mạnh cạnh tranh.
C. Giúp các nước nhỏ loại bỏ hoàn toàn vai trò của các nước lớn trong công nghệ hàng không.
D. Ngăn chặn sự thâm nhập của các sản phẩm hàng không từ các nước phát triển ngoài khối.

Câu 18: Cơ quan đặt ra các định hướng chung ở Liên minh châu Âu (EU) là
A. Hội đồng bộ trưởng châu Âu.
B. Ủy ban châu Âu.
C. Nghị viện châu Âu.
D. Hội đồng châu Âu.

Câu 19: Cơ quan có nhiệm vụ lập pháp ở Liên minh châu Âu (EU) là
A. Hội đồng bộ trưởng EU.
B. Ủy ban châu Âu.
C. Nghị viện châu Âu.
D. Hội đồng châu Âu.

Câu 20: Cơ quan có quyền quyết định cao nhất ở Liên minh châu Âu (EU) là
A. Hội đồng bộ trường châu Âu.
B. Ủy ban châu Âu.
C. Nghị viện châu Âu.
D. Hội đồng châu âu

Câu 21: Hoạt động nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ của Liên minh châu Âu (BL)?
A. Cùng hợp tác sản xuất máy bay E-bớt.
B. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ.
C. Sử dụng đồng tiền chung của BU
D. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc

Câu 22: Phát biểu nào sau đây đúng về thương mại của Liến minh châu Âu (EL)?
A. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thể giới.
B. Nhập khẩu chủ yếu máy bay, điện tử, dược phẩm, nông sản.
C. Xuất khẩu chủ yếu mặt hàng dầu, khí đốt tự nhiên, uranium.
D. Hầu hết buôn bán với các nước Đông Nam Á và ở châu Phi.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng về Liên minh châu Âu (EU)?
A. Là một tổ chức liên kết quốc tế hoạt động rất hiệu quả.
B. Là tổ chức liên kết khu vực có thể chế hoạt động riêng
C. Đã có thị trường chung với sự di chuyển tự do hàng hóa.
D. Đã có nhiều nước trong khu vực dùng đồng tiền chung.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng về mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU)?
A. Thúc đẩy sự tự do lưu thông.
B. Tăng cường hợp tác, liên kết.
C. Duy trì nền hòa bình, an ninh.
D. Xây dựng liên minh quân sự.

Câu 25: Ý nghĩa chủ yếu của việc thiết lập một EU tự do và hình thành liên minh kinh tế không phải là
A. kích thích cạnh tranh và thương mại.
B. nâng cao chất lượng và hạ giá thành.
C. góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
D. tạo mức sống đồng đều cho người dân.

Câu 26: Ở Liên minh châu Âu (EU), một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở Béc-lin như một luật sư Đức là biêu hiện của
A. tự do di chuyển.
B. tự do lưu thông tiền vốn.
C. tự do lưu thông dịch vụ.
D. tự do lưu thông hàng hóa.

Câu 27: Một chiếc máy bay do Pháp sản xuất khi xuất khẩu sang Hà Lan

cần giấy phép của chính phú Hà Lan.
B. phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan.

Câu 28: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng Ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu (EU) là
A. giảm thiểu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
B. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
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